
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 
 Bản án số: 205/2025/HS-ST 

               Ngày 05-9-2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đặng Hồ Điệp 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Cao Thị Hạ 

Bà Nguyễn Thị Luyến 

 - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thu Trang - Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Bà Phạm Thị Huệ - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 184/2025/TLST-HS ngày 21 tháng 8 năm 

2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 231/2025/QĐXXST-HS ngày 26 

tháng 8 năm 2025, đối với bị cáo:  

Vũ Doãn Th, sinh năm 1985 tại Hải Phòng; nơi thường trú và nơi ở hiện 

nay: Tổ dân phố 1, phường Nam Sơn, quận An Dương, thành phố Hải Phòng (nay 

là Tổ dân phố 1, phường An Dương, thành phố Hải Phòng); nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; con ông Vũ Doãn Sớ và bà Phạm Thị Nhuần (đã chết); có 

vợ là Nguyễn Thị Mỵ (đã ly hôn) và có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 26 

tháng 01 năm 2025, Công an quận An Dương, Hải Phòng xử phạt hành chính 

6.500.000 đồng về hành vi cố y gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác;  

Nhân thân: 04 tiền án đã xoá án tích. 

Bản án số 04/2005/HSST ngày 25 tháng 01 năm 2005, Tòa án nhân dân 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (nay là Tòa án khu vực 2 - Hải Phòng) xử 

phạt 12 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản người khác”.  

Bản án số 77/2007/HSST ngày 05 tháng 6 năm 2007, Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng xử phạt 09 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có”.  
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Bản án số 50/2007/HSST ngày 20 tháng 9 năm 2007, Tòa án nhân dân 

huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là Tòa án khu vực 9 - Hải Phòng) xử phạt 30 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt với bản án số 

77/2007/HSST ngày 05 tháng 6 năm 2007 là 39 tháng tù. 

Bản án số 01/2014/HSST ngày 10 tháng 01 năm 2014 bị Tòa án nhân dân 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (nay là Tòa án khu vực 2 - Hải Phòng) xử 

phạt 07 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.  

Bị bắt tạm giam ngày 24 tháng 4 năm 2025; có mặt. 

Người chứng kiến: Ông Trần Hồng Nhi, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 Hồi 13 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025, Vũ Doãn Th điều khiển xe 

mô tô biển số 15C1-52898, mang theo 01 túi nilon màu đen đến Công an phường 

Nam Sơn trình bày Th mua ma túy về sử dụng tại nhà và xin đi cai nghiện tại Trung 

tâm cai nghiện. Sau đó, Th nằm xuống ghế của Công an phường Nam Sơn ngủ. 

Công an phường Nam Sơn kiểm tra xe mô tô và đồ vật Th mang theo nhưng không 

phát hiện ma túy, đã đến nhà ở của tại Tổ dân phố 1, phường Nam Sơn, quận An 

Dương (nay là phường An Dương), thành phố Hải Phòng xác minh thông tin do Th 

cung cấp. Tại đây, ông Vũ Doãn Thuân và ông Vũ Doãn Thường (anh trai của Th) 

kiểm tra nơi ở của Th, phát hiện 03 khẩu súng (mẫu A1-A3) và 42 viên đạn cất giấu 

trong phòng ngủ của Th, đã giao nộp cho Cơ quan công an. 

Tại Kết luận giám định số 970/KL-KTHS ngày 23 tháng 4 năm 2024 của 

Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Mẫu ký hiệu A1 là 

súng ngắn K59, thuộc vũ khí quân dụng, hiện còn sử dụng để bắn được; mẫu ký hiệu 

A2 là súng tự chế kiểu ổ quay, bắn đạn cỡ 5,6mm, thuộc vũ khí quân dụng, hiện còn 

sử dụng để bắn được; mẫu ký hiệu A3 là súng bắn đạn ghém bán tự động thuộc phụ 

lục 1 “Danh mục vũ khí quân dụng” tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15 

tháng 11 năm 2024 của Bộ Công an, hiện còn sử dụng để bắn được; 14 vật hình trụ  

hình viên đạn có chiều dài khoảng 2,5 cm, thân vỏ màu vàng, đường kính 5,6mm, 

đáy có chữ “C” là đạn cỡ 5,6x15,5mm, thuộc vũ khí quân dụng, hiện còn sử dụng để 

bắn được bằng khẩu súng mẫu A2; 28 vật hình trụ hình viên đạn có chiều dài 5,7cm, 

đường kính trung bình 2cm là đạn ghém cỡ 12, thuộc vũ khí quân dụng, hiện tại 

dùng để bắn được bằng khẩu súng gửi giám định ký hiệu mẫu A3.  

Về nguồn gốc số súng, đạn thu giữ, Vũ Doãn Th khai nhận: Khoảng năm 

2022, Th lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn gặp và mua 01 khẩu súng K59, 01 khẩu súng 

dạng côn xoay, 01 khẩu súng Shotgun bắn đạn hoa cải và khoảng 40 viên đạn của 03 

khẩu súng với giá 50.000.000 đồng.  
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Khi giao dịch mua bán, người bán súng hướng dẫn cách tháo hộp tiếp đạn, 

nạp khoảng 05 viên đạn vào hộp tiếp đạn, bắn 02 viên lên trời. Sau đó người bán 

súng đưa khẩu súng cho Th, Th cầm súng bằng tay trái và được người bán súng đỡ tay 

để Th đưa ngón trỏ vào vị trí cò để bóp cò và bắn 03 viên đạn lên trời. Th mang súng, 

đạn về nhà cất giấu Khẩu súng K59 Th trong ngăn nhỏ bên trong két sắt đặt ở chân 

giường ngủ, khẩu súng côn xoay và khẩu súng Shotgun cùng các viên đạn Th để 

trong bao tải màu bộ đội, in hình rằn ri, có khóa kéo (dạng túi đựng cần câu) ở dưới 

gầm giường ngủ của Th. 

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra nước tiểu của 

Th  (test nhanh) xác định Th dương tính với ma túy, loại Methamphetamine, do Th mới 

sử dụng ma túy đá trước đó khoảng 2 đến 3 ngày. 

Việc thu giữ, quản lý, xử lý vật chứng: Vật chứng là 03 khẩu súng và 42 viên 

đạn thuộc vũ khí quân dụng hiện được bảo quản tại Cơ quan An ninh điều tra để xử lý 

trong giai đoạn xét xử và thi hành án; đối với  09 vỏ đạn, 01 túi đựng cần câu; 01 đầu 

thu màu đen, nhãn hiệu KB VISION (KX-D8108), 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

IPHONE XS và 01 két sắt rỗng đang được quản lý tại Cơ quan An ninh điều tra cần 

chuyển đến Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng để xử lý trong giai đoạn xét xử 

và thi hành án. 

Tại bản Cáo trạng số 195/CT-VKSHP-P1 ngày 21 tháng 8 năm 2025 của 

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Vũ Doãn Th phạm tội 

“Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại điểm g 

khoản 2 Điều 304 của Bộ luật Hình sự. 

Lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai 

tại cơ quan điều tra, nội dung bản cáo trạng, các tài liệu chứng cứ khác. 

Phần tranh luận: Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng 

trình bày lời luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Vũ Doãn Th và như nội 

dung Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Vũ Doãn Th phạm tội “Tàng trữ, mua bán, 

sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 304, điểm s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, xử phạt: Bị cáo Vũ Doãn Th từ 

09 đến 10 năm tù.  

3. Về xử lý vật chứng: Đối với 09 vỏ đạn; 03 khẩu súng và 40 viên đạn cần 

giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng thực hiện việc tiêu huỷ theo 

quy định của pháp luật.  

Đối với vật chứng là 01 túi đựng cần câu; 01 đầu thu màu đen nhãn hiệu KB 

VISON (KX-D8108), S/N: 6H01D73PAZ90FAD; 01 điện thoại di động iphone XS 

màu hồng nhạt, số máy MT962LL/A, số seri: GOXNG199KPFR,  số imei: 

357208093557518 đã qua sử dụng; 01 két sắt đã qua sử dụng bên trong không có đồ 
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vật, tài sản gì, không sử dụng vào việc phạm tội, trả lại bị cáo Vũ Doãn Th theo 

điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. 

Về án phí, bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

Bị cáo Vũ Doãn Th không tranh luận. 

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Hải Phòng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Từ năm 2022 bị cáo Vũ Doãn Th đã mua và cất giấu tại nhà 

03 khẩu súng vũ khí quân dụng gồm 01 khẩu súng ngắn K59; 01 khẩu súng tự chế 

kiểu ổ quay, bắn đạn cỡ 5,6mm, 01 khẩu súng bắn đạn ghém bán tự động và 40 viên 

đạn quân dụng dùng cho 03 khẩu súng trên với mục đích phòng thân và trang trí cá 

nhân tại nhà. Trong đó bị cáo Th đã nạp đạn vào khẩu súng ngắn K59 và bắn. Đến 

ngày 21 tháng 4 năm 2025 Công an phường Nam Sơn, quận An Dương (nay là 

phường An Dương), Hải Phòng kiểm tra nơi ở của bị cáo Th, phát hiện thu giữ số 

súng và đạn nêu trên cùng 09 vỏ đạn. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm 

trọng, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý vũ khí quân dụng của Nhà 

nước ta, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và tính mạng của con người, đủ yếu tố cấu 

thành tội “Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 

của Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải 

Phòng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về tình tiết định khung: Bị cáo mua, tàng trữ, sử dụng 03 khẩu súng cùng 

40 viên đạn và 09 vỏ đạn là vật phạm pháp có số lượng lớn nên phải chịu tình tiết 

định khung quy định tại quy định điểm g khoản 2 Điều 304 của Bộ luật Hình sự. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Vũ Doãn Th không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Vũ Doãn Th thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[6] Về hình phạt: Bị cáo Vũ Doãn Th đã có 04 tiền án, mặc dù đã xoá án 

tích, trong đó có một tiền án về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng  

và một tiền sự chưa được xoá nhưng bị cáo không cải tạo, lao động chân chính để 
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giúp ích cho gia đình và xã hội. Bản thân bị cáo là người sử dụng trái phép chất ma 

tuý nên cần thiết cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới 

đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, tại 

phiên toà, bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, do nhận thức 

không đầy đủ nên đã phạm tội nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. 

[7] Về xử lý vật chứng:  

[7.1] Đối với 09 vỏ đạn; 03 khẩu súng và 40 viên đạn do bị cáo Vũ Doãn Th 

phạm tội mà có nên cần giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng thực 

hiện việc tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.  

[7.2] Đối với vật chứng là 01 túi đựng cần câu; 01 đầu thu màu đen, nhãn hiệu 

KB VISION (KX-D8108), S/N: 6H01D73PAZ90FAD; 01 điện thoại di động 

IPHONE XS màu hồng nhạt (đã qua sử dụng), số máy MT962LL/A, số seri: 

GOXNG199KPFR,  số imei: 357208093557518; 01 két sắt đã qua sử dụng, bên 

trong không có đồ vật, tài sản gì, không sử dụng vào việc phạm tội, trả lại bị cáo Vũ 

Doãn Th theo điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 

106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Vũ Doãn Th phải chịu án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về hình phạt: Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 304, điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017  

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Doãn Th phạm tội “Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái 

phép vũ khí quân dụng”. 

Xử phạt: Bị cáo Vũ Doãn Th 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù kể từ ngày tạm giam 24 tháng 4 năm 2025. 

2. Về vật chứng: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;  

2.1. Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng thực hiện việc tiêu 

huỷ: 

01 vật dạng súng bằng kim loại dài 95,5cm, nòng dài 48,8cm, báng súng 

bằng gỗ màu nâu dài 32 cm, phần rộng nhất của báng: 11,5cm, bề dày báng: 

3,6cm, ốp lót tay bằng gỗ kích thước: (17 x 4,9)cm. Kiểm tra trong ổ chứa đạn của 

súng có 03 (ba) vật hình trụ chiều dài tổng thể 5,7cm, thân vỏ màu xanh dương, 

đáy màu vàng có chữ: “FIOCCHI 12” (được cho vào hộp carton, dán kín các mép, 

trên có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong) (mẫu GN01); 
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01 vật dạng súng bằng kim loại màu bạc, kích thước: (19 x 13)cm, ốp tay 

cầm bằng nhựa màu đen, trên thân có dãy ký hiệu: “21TH017816”, phần ổ quay 

dài 4cm, đường kính 3,6cm, trong ổ quay có 6 (sáu) lỗ đường kính trung bình: 

5,6mm (được cho vào hộp carton, dán kín các mép, trên có chữ ký của các thành 

phần tham gia niêm phong) (mẫu GN02) 

01 vật dạng súng bằng kim loại màu đen, kích thước: (16 x 12,6)cm, bề 

ngang dày 3cm, kiểm tra trong súng không có đạn (được cho vào hộp carton, dán 

kín các mép, trên có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong) (mẫu GN 

03) 

 01 túi nilon kích thước: (9,5 x 6)cm, bên trong có: 14 (mười bốn) vật hình 

trụ dạng viên đạn có đường kính 5,6mm, dài 2,5cm, thân vỏ màu vàng, đáy vỏ đạn 

có chữ “C”. Trong đó có 10 viên có đầu màu xám đen, 4 (bốn) viên có đầu màu 

vàng đồng (được cho vào hộp cứng, dán kín các mép, trên có chữ ký của các thành 

phần tham gia niêm phong) (mẫu GN04) 

01 túi nilon kích thước: (24 x 16)cm, hiện đã bị mở, bên trong có 11 (mười 

một) vật hình trụ dài tổng thể 5,7cm, thân vỏ màu xanh dương, đáy màu vàng có 

chữ: “FIOCCHI 12” và 01 (một) túi nilon kích thước: (24 x 16)cm, hiện còn 

nguyên vẹn, bên trong có 14 (mười bốn) vật hình trụ dạng viên đạn dài tổng thể 

5,7cm, đường kính trung bình: 2cm, trong đó có 3 (ba) viên thân vỏ màu trắng, đáy 

màu vàng có ký hiệu: “1212”, 11 (mười một) viên có thân vỏ màu xanh dương, 

đáy màu vàng có ký hiệu: “FIOCCHI 12” (được cho vào hộp carton, dán kín các 

mép, trên có chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong) (mẫu GN05). 

Các vật chứng hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố 

Hải Phòng quản lý (theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 21 

tháng 4 năm 2025). 

2.2. Trả lại bị cáo Vũ Doãn Th: 01 túi đựng cần câu; 01 đầu thu màu đen, 

nhãn hiệu KB VISION (KX-D8108), S/N: 6H01D73PAZ90FAD; 01 điện thoại di 

động IPHONE XS màu hồng nhạt (đã qua sử dụng), số máy MT962LL/A, số seri: 

GOXNG199KPFR, số imei: 357208093557518; 01 két sắt đã qua sử dụng, bên 

trong không có đồ vật, tài sản gì  

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 21 tháng 8 năm 2025 tại Thi hành 

án dân sự thành phố Hải Phòng). 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Vũ Doãn 

Th phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Vũ Doãn Th được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. 
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Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, người được thi hành án 

dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu 

cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định 

tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi 

hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

 

Cao Thị Hạ           Nguyễn Thị Luyến 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hồ Điệp 
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Nơi nhận: 
- Tòa phúc thẩm TANDTC; 

- Viện Công tố và KSXX phúc thẩm 

VKSNDTC; 

- Vụ 1 - TANDTC; 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- PV06 Công an TP Hải Phòng;  

- Cục THADS TP Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TP Hải Phòng; 

- Bị cáo; Trại tạm giam; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Phòng GĐ, KT, TT và THA 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Đặng Hồ Điệp  
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